
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG Mẫu: 01

TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Kinh Hoa Khmer

HỖ TRỢ TIỀN ĂN (Mức hỗ trợ 40.000 

đ/tháng do chêch lệch MLCS 1.490.000đ)

1 Trịnh Tô Phúc Thịnh 11A15 4 1 160,000                

2 Trịnh Thị Nhơn Hòa 11A15 4 1 160,000                

3 Diệp Thị Huỳnh Hoa 12A5 4 1 160,000                

4 Trần Thị Thanh Tiền 12A6 4 1 160,000                

5 Lâm Thị Thúy Kiều 12A7 4 1 160,000                

6 Triệu Thị Yến Xuân 12A7 4 1 160,000                

7 Lý Hoàng Anh Tú 12A2 4 1 160,000                

8 Lâm Thị Kim Thọ 12A10 4 1 160,000                

Tổng cộng 1                 2              5                   1,280,000             -                                    

   Tổng số:  08 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và 08 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở. 

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỖ TRỢ TIỀN ĂN THEO NGHI ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016

Học kỳ I Năm học 2022 - 2023 (04 tháng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022)

(Theo Quyết định số: 2843/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT Nội dung Lớp 
Số tháng 

hỗ trợ

Dân tộc
 Thành tiền  Ký nhận 

             Trong đó: 01 dân tộc Kinh; 02 dân tộc Hoa; 05 dân tộc Khmer



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Kinh Hoa Khmer

HỖ TRỢ TIỀN ĂN (Mức hỗ trợ 596.000 đ/tháng)

1 Trịnh Tô Phúc Thịnh 11A15 5 1 2,980,000            

2 Trịnh Thị Nhơn Hòa 11A15 5 1 2,980,000            

3 Diệp Thị Huỳnh Hoa 12A5 5 1 2,980,000            

4 Trần Thị Thanh Tiền 12A6 5 1 2,980,000            

5 Lâm Thị Thúy Kiều 12A7 5 1 2,980,000            

6 Triệu Thị Yến Xuân 12A7 5 1 2,980,000            

7 Lý Hoàng Anh Tú 12A2 5 1 2,980,000            

8 Lâm Thị Kim Thọ 12A10 5 1 2,980,000            

Tổng cộng 1           2            5                23,840,000          

   Tổng số:  08 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và 0 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở. 

 Thành tiền 

Mẫu: 01

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở 

THEO NGHI ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016

Học kỳ II Năm học 2022 - 2023 (05 tháng từ tháng 01 đến tháng 05 năm 2023)

(Kèm theo Quyết định số: 796/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

 Ký nhận 

             Trong đó: 01 dân tộc Kinh; 02 dân tộc Hoa; 05 dân tộc Khmer

STT Nội dung Lớp 
Số tháng 

hỗ trợ

Dân tộc



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG Mẫu: 01

TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Kinh Hoa Khmer

1 Trịnh Tô Phúc Thịnh 12A14 4 1          2,880,000 

Tổng cộng               1          2,880,000 

   Tổng số:  01 học sinh được hỗ trợ tiền ăn và 00 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở. 

 Thành tiền Ký nhận

Hỗ trợ tiền ăn (Mức hỗ trợ 720.000 đ/tháng)

             Trong đó: 00 dân tộc Kinh; 01 dân tộc Hoa; 00 dân tộc Khmer

STT Nội dung Lớp 
Số tháng 

hỗ trợ

Dân tộc

DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN HỖ TRỢ TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở

THEO NGHI ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP 

Học kỳ I Năm học 2023 - 2024 (04 tháng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023)

(Kèm theo Quyết định số: 2583/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)


